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               Tuyên Quang, ngày 24 tháng 3 năm 2023 

 

           Kính gửi:  

       - Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện;  

       - Phòng Kinh tế thành phố;  

       - Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố. 

 

Theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố 

và qua điều tra sâu bệnh trên lúa, ngô vụ Đông Xuân 2022-2023 cho thấy: 

Bệnh đạo ôn lá tiếp tục phát sinh gây hại trên một số giống nhiễm như: BC 15, 

TBR225, HT1, J02, nếp... tỷ lệ bệnh nơi cao cục bộ từ 8-10% số lá; Rầy nâu-

rầy lưng trắng lứa 1 đang phát sinh, gây hại mật độ nơi cao 200-300 con/m2; 

Sâu cuốn lá nhỏ lứa 1 đang phát sinh gậy hại rải rác, mật độ nơi cao 4-6 con/m2. 

Trên ngô sâu keo mùa thu phát sinh và gây hại trên ngô giai đoạn 6-8 lá. 

Dự báo trong thời gian tới, thời tiết, không khí lạnh tăng cường, kèm theo 

mưa rào, mưa phùn, ẩm độ không khí cao là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo 

ôn, rầy nâu-rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ... phát sinh gây hại.  

Để chủ động phòng trừ kịp thời, hiệu quả các loại sâu bệnh, ngăn chặn sự 

lây lan của dịch hại trên đồng ruộng, bảo vệ năng suất lúa, ngô vụ Đông Xuân 

2022- 2023, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị: 

I. Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thành phố, 

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố 

- Thực hiện tốt công tác dự tính dự báo; theo dõi sát diễn biến, xu hướng phát 

sinh, phát triển bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, các lứa rầy nâu, rầy lưng trắng; sâu 

cuốn lá nhỏ và các dịch hại khác; kịp thời cập nhật thông báo tình hình sâu bệnh hại 

của Chi cục Trồng trọt và BVTV để tham mưu cho UBND huyện, thành phố ban 

hành văn bản chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn 

tăng cường công tác phòng trừ các loại sâu bệnh hại; đặc biệt là phòng trừ bệnh 

đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân 

trên lúa, sâu keo mùa thu trên cây ngô. 

- Tăng cường cán bộ bám sát địa bàn phối hợp với UBND xã, phường, thị 

trấn thường xuyên điều tra, phát hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc nhân dân 

thực hiện phòng trừ dịch hại trên lúa. 
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II. Hướng dẫn một số biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại chủ yếu trên 

cây lúa, ngô 

1. Trên cây lúa 

a) Đối với bệnh đạo ôn  

* Phòng trừ bệnh đạo ôn lá:  

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng đặc biệt là các trên giống nhiễm BC 

15, HT1, Thiên ưu 8, J02, nếp...ruộng vụ trước, năm trước đã bị bệnh để kịp 

thời phát hiện bệnh và phòng trừ sớm. Những ruộng bị nhiễm bệnh đạo ôn lá 

dừng ngay bón đạm, không phun các chất kích thích sinh trưởng, phân bón lá và 

giữ mực nước ổn định trên ruộng, tránh để ruộng bị khô hạn khi bệnh xảy ra. 

- Sử dụng một trong các loại thuốc hiện có trên địa bàn tỉnh đã được đăng 

ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam như: Nativo 

750WG, Acdino 350SC, Top-care 420SC, Bimplus 800WP, Premi 25SL, Vatino 

super 500WP, Trizole 75WP, 75WG, 400SC...  

* Phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông:  

- Đối với ruộng gieo cấy các giống nhiễm BC 15, HT1, Thiên ưu 8, J02, 

nếp...; ruộng vụ trước, năm trước bị bệnh; ruộng bị nhiễm bệnh đạo ôn lá cần tiến 

hành phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông trước khi trỗ và sau trỗ từ 5 đến 7 ngày. 

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật như đối với phòng trừ đạo ôn lá. 

Lưu ý: Nồng độ và liều lượng theo hướng dẫn sử dụng ghi trên bao bì. 

Khi phun thuốc phải đảm bảo nguyên tắc 4 đúng, nếu bệnh nặng tiến hành phun 

kép 2 lần, lần 2 cách lần 1 từ 5 đến 7 ngày. Không phun thuốc khi trời sắp mưa 

hoặc vừa mưa xong, lá lúa còn ướt, những ruộng phun xong gặp mưa (trong vòng 4 

giờ) thì tiến hành phun lại. 

b) Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng  

- Rầy lứa 1 tiếp tục phát sinh gây hại rải rác. Rầy lứa 2 sẽ nở gây hại từ 

giữa tháng 4 trở đi, lứa 3 sẽ nở rộ từ 06/5 trở đi trên trà lúa giai đoạn đòng già - 

trỗ bông - chín sáp. 

- Biện pháp phòng trừ:  

+ Phát quang cỏ bờ để hạn chế nơi trú ngụ của rầy. Thường xuyên kiểm 

tra đồng ruộng, phun thuốc phòng trừ rầy khi mật độ >750 con/m2 (trên 20 

con/khóm). Sử dụng các loại thuốc trừ rầy đã được đăng ký trong danh mục 

thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam. 

+ Những ruộng lúa lá còn xanh: Đẻ nhánh-đứng cái-trỗ bông chủ động nước 

và rầy tuổi nhỏ nên sử dụng các loại thuốc nội hấp như: Actara 25WG; Actador 

100 WP; Anvado 100 WP, Nouvo 3.6EC....hoặc thuốc khác có cùng hoạt chất. 

+ Đối với ruộng lúa từ giai đoạn trỗ chín sữa-chín, sử dụng thuốc tiếp xúc 

như: Virtako® 40 WG; Bassa 50 EC; Nibas 50ND, Karate® 2.5 EC... hoặc các 

thuốc khác có cùng hoạt chất, cần giữ mực nước ruộng từ 2-3 cm để đạt hiệu 

quả trừ rầy cao.  

http://www.nicotex.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=85:nibas-50nd-&catid=38:thuoc-tru-sau&Itemid=61
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- Nồng độ, liều lượng thuốc phun theo hướng dẫn trên bao bì và đảm bảo từ 20-

25 lít nước thuốc/sào, sau phun 5-7 ngày nếu mật độ rầy vẫn còn cao phun lại lần 2. 

c) Đối với sâu cuốn lá nhỏ 

- Trưởng thành cuốn lá nhỏ lứa 2 vũ hoá rộ từ đầu tháng 4 trở đi, sâu non 

nở và gây hại trên các trà lúa chính vụ, trà lúa muộn giai đoạn đứng cái-làm 

đòng-trỗ bông. 

- Biện pháp phòng trừ:  

+ Biện pháp canh tác: Phát quang cỏ bờ để hạn chế nơi trú ngụ của trưởng 

thành và sâu non. 

+ Biện pháp hóa học:  

Khi ruộng có mật độ sâu cuốn lá nhỏ >10 con/m2 cần tiến hành phun 

thuốc phòng trừ. 

Sử dụng các loại thuốc trừ sâu cuốn lá có trong danh mục thuốc Bảo vệ thực 

vật được phép sử dụng ở Việt Nam; phòng trừ bằng một trong các loại thuốc: Gà 

nòi 95SP, Actamec 75EC, Catex 100 WG, Miktin 3.6EC, Virtako® 40 WG hoặc 

các thuốc khác có cùng hoạt chất. 

d) Đối với sâu đục thân  

- Biện pháp canh tác và thủ công: Thu bắt diệt trưởng thành sâu đục thân 

ngay trên lúa. Ngắt ổ trứng, ngắt dảnh bị héo, bông bạc vùi xuống ruộng. 

- Biện pháp hoá học: Đối với sâu đục thân gây hại từ 5-10% số dảnh, 2-

5% số bông bạc tiến hành phun thuốc phòng trừ. Sử dụng các loại thuốc bảo vệ 

thực vật như đối với phòng trừ sâu cuốn lá. 

e) Đối với bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn 

- Khi phát hiện ruộng bị bệnh cần giữ nước trên ruộng từ 2-3 cm, ngừng 

bón phân hoá học, phân bón qua lá, các chất kích thích sinh trưởng.  

- Sử dụng một trong các loại thuốc sau để trừ bệnh: Sasa 25WP, Avalon 

8WP, Anti-xo 200 WP... và các thuốc khác có cùng hoạt chất đã được đăng ký 

trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam. Khi phun 

thuốc phải đảm bảo nguyên tắc 4 đúng, nếu bệnh nặng tiến hành phun kép 2 lần, 

lần 2 cách lần 1 từ 5 đến 7 ngày. 

2. Trên cây ngô  

Đối với sâu keo mùa thu: Phát quang cỏ dại xung quanh vùng trồng ngô 

để hạn chế nơi trú ẩn của sâu; Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, đặc biệt ở 

giai đoạn ngô 2-7 lá để kịp thời ngắt ổ trứng tiêu hủy trước khi phát triển thành 

sâu non. Mật độ sâu non từ 3-4 con/m2 hoặc tỷ lệ hại trên 20% số cây, tiến hành 

phun thuốc phòng trừ bằng một trong các loại thuốc sau: Voliam targo® 063SC, 

Igro 240SC, Bitadin WP, Match® 050EC, Sumipleo 10EC, Ninja ® 60SC hoặc 

các thuốc khác có cùng hoạt chất. 
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3. Ngoài ra cần chú ý các loại sâu bệnh đang phát sinh gây hại trên lúa 

như: Bọ xít dài, chuột hại; bệnh khô vằn trên cây ngô... 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị các đơn vị thực hiện tốt các 

nội dung trên. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng 

mắc kịp thời thông tin về Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Điện thoại: 

02073.822.752) để phối hợp giải quyết./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Sở Nông Nghiệp và PTNT  (Báo) 

- Chi cục trưởng;                    cáo); 

- TT Khuyến nông  

- Đài PT&TH tỉnh          (Phối hợp); 

- Báo Tuyên Quang    

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, KT (Thu). 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Tú 
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